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Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Chủ đầu tư: Nhà máy A32/Quân chủng PK-KQ.
- Tên dự toán: Dự toán mua sắm vật tư thực hiện Hợp đồng giao việc số 8537-10, 8538-10.
- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư, mô đun điện tử (CO-96VN).
- Thời gian thực hiện hợp đồng là: 60 ngày.
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
- Địa điểm thực hiện: Nhà máy A32/QC PK-KQ; Địa chỉ: Sân bay Đà Nẵng, Phường Hòa Cường, Tp. Đà Nẵng; Số điện thoại: 02363.746313.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1. Yêu cầu chung:
- Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2025 đến nay.
- Nhà thầu phải chào đầy đủ rõ ràng ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ cho tất cả danh mục hàng hóa mà không được ghi kèm theo cụm từ tương đương. Trường hợp nhà thầu không chào rõ theo yêu cầu hoặc hàng hóa kèm theo cụm từ tương đương được đánh giá là không đạt yêu cầu.
* Yêu cầu về xuất xứ, chất lượng đối với hàng hóa có xuất xứ nước ngoài: 
- Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Qrigin-CO);
- Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality-CQ) hoặc chứng chỉ phù hợp (Certificate of Conformity-CC).
Các giấy tờ nêu trên đảm bảo rõ ràng, không tẩy xóa, đầy đủ thông tin theo quy định. Nếu thông tin trong giấy tờ không được viết bằng tiếng Việt thì nhà thầu phải cung cấp bản dịch đi kèm (bản gốc hoặc bản công chứng).
* Yêu cầu vận chuyển, đóng gói, bàn giao
Nhà thầu chịu trách nhiệm toàn diện quá trình vận chuyển, đóng gói trước khi bàn giao sản phẩm cho chủ đầu tư như đã cam kết.
* Yêu cầu về chất lượng khác
Nhà thầu phải cam kết chất lượng đảm bảo:
- Đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình thực hiện;
- Cam kết bảo hành hàng hóa từ 12 tháng trở lên và hỗ trợ xử lý sự cố khi có sự cố xảy ra;
2.2. Yêu cầu cụ thể đối với thông số kỹ thuật của hàng hóa:
Các yêu cầu kỹ thuật tại bảng sau là mức yêu cầu tối thiểu hàng hóa, thiết bị (hoặc phần mềm) phải đáp ứng, được hiểu theo nghĩa không hạn chế các tính năng, thông số kỹ thuật được liệt kê tại bảng mà khuyến khích các nhà thầu cung cấp hàng hóa có tính năng và thông số kỹ thuật tốt hơn (không áp dụng tiêu chí này đối với thông số kích thước) nhưng phải bảo đảm tính đồng bộ, tương thích và khả năng sử dụng theo yêu cầu của HSMT:
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	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Mô đun điều khiển và chương trình xử lý trung tâm XLTT-1
	- Lưu giữ chương trình xử lý thực hiện chức năng xử lý chương trình chung đảm bảo điều khiển quá trình tự kiểm tra và hoạt động của thiết bị A313-V theo tính năng sản phẩm.
 - Điện áp cung cấp +5V ±10%;
- Số lượng tín hiệu vào xử lý 36, mức TTL;
-Tích hợp bộ nhớ ППЗУ, OЗУ;
- Số lượng tín hiệu ra 90-100, mức TTL;
- Đầu cắm kết nối tương thích xát xi, kiểu 96 chân СНП59-96/94x11B-23-2-B (chuẩn đầu cắm có thể thay thế bằng loại tương đương về kiểu dáng, kích thước, số lượng chân cắm, khoảng cách giữa các chân cắm, vật liệu cấu thành, cơ cấu bảo hiểm, khả năng tiếp xúc dẫn điện, thứ tự sắp xếp các chân cắm): 02;
- Kích thước mạch in, mm: 230 x157; 
- Đầu cắm nạp chương trình chuẩn JTAG kết nối FPGA: 02;
- Sử dụng chip khả trình FPGA cho phép tái lập trình, tái cấu hình;
- Mạch in hai lớp, có mạ, phủ lắc độ dày >1,6 mm.
- Kiểu dữ liệu, mức tín hiệu và số lượng tín hiệu kết nối vào/ra đồng bộ với kết nối nội bộ của thiết bị A313-V.
- Thực hiện ghi lưu các toán hạng, tính toán, biến đổi, tạo lệnh và kiểm soát các lệnh đảm bảo chương trình hoạt động để thay thế, lắp lẫn mô đun tương đương của thiết bị A313-V bảo đảm khả năng hoạt động của thiết bị theo tính năng.

	2
	Mô đun chuyển mạch tín hiệu vào. CMV-2
	- Thực hiện chức năng chuyển mạch các tín hiệu vào/ra của thiết bị A313-V theo tính năng sản phẩm.
- Nguồn sử dụng:5 V±10%, 3.5 V±10%, 6.3V ±10%, -23 V±1%;
- Số lượng tín hiệu vào mức TTL, lệnh đơn, dữ liệu : 90
- Số lượng tín hiệu ra, mức TTL, lệnh đơn: 48;
- Đầu cắm kết nối tương thích xát xi, kiểu 96 chân СНП59-96/94x11B-23-2-B (chuẩn đầu cắm có thể thay thế bằng loại tương đương về kiểu dáng, kích thước, số lượng chân cắm, khoảng cách giữa các chân cắm, vật liệu cấu thành, cơ cấu bảo hiểm, khả năng tiếp xúc dẫn điện, thứ tự sắp xếp các chân cắm): 02;
- Sử dụng các loại IC chức năng dòng TTL, CMOS;
- Kích thước mạch in, mm: 230 x157; 
- Mạch in hai lớp, có mạ, phủ lắc độ dày >1,6mm.
- Kiểu dữ liệu, mức tín hiệu và số lượng tín hiệu kết nối vào/ra đồng bộ với kết nối nội bộ của thiết bị A313-V.
- Thay thế, lắp lẫn mô đun tương đương trong các phiên bản thiết bị A313-V để đảm bảo khả năng hoạt động của thiết bị theo tính năng.

	3
	Mô đun tính toán tích phân  TP-3
	- Thực hiện chức năng tích phân các tín hiệu phi tiêu chuẩn.
- Nguồn sử dụng:5 V±10%, 3.5 V±10%, 6.3V ±10%, -23 V±1%,±12.6V±10%;
- Số lượng tín hiệu vào mức TTL, lệnh đơn, dữ liệu: 21;
- Số lượng tín hiệu ra, mức TTL, lệnh đơn: 09;
- Đầu cắm kết nối tương thích xát xi, kiểu 96 chân СНП59-96/94x11B-23-2-B (chuẩn đầu cắm có thể thay thế bằng loại tương đương về kiểu dáng, kích thước, số lượng chân cắm, khoảng cách giữa các chân cắm, vật liệu cấu thành, cơ cấu bảo hiểm, khả năng tiếp xúc dẫn điện, thứ tự sắp xếp các chân cắm): 02;
- Kích thước mạch in, mm: 230 x157;
- Mạch in hai lớp, có mạ, phủ lắc độ dày >1,6mm.
- Kiểu dữ liệu, mức tín hiệu và số lượng tín hiệu kết nối vào/ra đồng bộ với kết nối nội bộ của thiết bị A313-V.
- Thay thế, lắp lẫn mô đun tương đương trong các phiên bản thiết bị A313-V để đảm bảo khả năng hoạt động của thiết bị theo tính năng.

	4
	Mô đun biến đổi  BĐTH-4
	- Thực hiện chức năng biến đổi số-tương tự và tương tự -số.
- Nguồn sử dụng:5 V±10%, 3.5 V±10%, 6.3V ±10%, -23 V±1%,±12.6V±10%;
- Số lượng tín hiệu vào : 26- Số lượng tín hiệu ra: 02
- Đầu cắm kết nối tương thích xát xi, kiểu 96 chân СНП59-96/94x11B-23-2-B (chuẩn đầu cắm có thể thay thế bằng loại tương đương về kiểu dáng, kích thước, số lượng chân cắm, khoảng cách giữa các chân cắm, vật liệu cấu thành, cơ cấu bảo hiểm, khả năng tiếp xúc dẫn điện, thứ tự sắp xếp các chân cắm): 02;
- Kích thước mạch in, mm: 230 x157.
- Mạch in hai lớp, có mạ, phủ lắc độ dày >1,6mm.
- Kiểu dữ liệu, mức tín hiệu và số lượng tín hiệu kết nối vào/ra đồng bộ với kết nối nội bộ của thiết bị A313-V.
- Thay thế, lắp lẫn mô đun tương đương trong các phiên bản thiết bị A313-V để đảm bảo khả năng hoạt động của thiết bị theo tính năng.

	5
	Mô đun chuyển mạch tín hiệu ra  CMR-5
	-Thực hiện chức năng chuyển mạch tín hiệu ra của thiết bị A313-V.
- Tích hợp các bộ nhớ tương tự;
- Nguồn sử dụng:+ 5 V±10%, 3.5 V±10%, 6.3V ±10%, -23 V±1%,±12.6V±10%;
- Số lượng tín hiệu vào : 10;
- Số lượng tín hiệu ra: 53;
- Đầu cắm kết nối tương thích xát xi, kiểu 96 chân СНП59-96/94x11B-23-2-B (chuẩn đầu cắm có thể thay thế bằng loại tương đương về kiểu dáng, kích thước, số lượng chân cắm, khoảng cách giữa các chân cắm, vật liệu cấu thành, cơ cấu bảo hiểm, khả năng tiếp xúc dẫn điện, thứ tự sắp xếp các chân cắm): 02;
- Kích thước mạch in, mm: 230 x157.
- Mạch in hai lớp, có mạ, phủ lắc độ dày >1,6mm.
- Kiểu dữ liệu, mức tín hiệu và số lượng tín hiệu kết nối vào/ra đồng bộ với kết nối nội bộ của thiết bị A313-V.
- Thay thế, lắp lẫn mô đun tương đương trong các phiên bản thiết bị A313-V để đảm bảo khả năng hoạt động của thiết bị theo tính năng.

	6
	Mô đun khuếch đại tín hiệu ra  KĐR-6
	- Thực hiện chức năng khuếch đại tín hiệu ra cung cấp cho biến thế sin-cos của thiết bị A313-V.
- Nguồn sử dụng: + 5 V±10%, 3.5 V±10%, 6.3V ±10%, -23 V±1%, ±12.6V±10%;
- Số lượng tín hiệu vào: 18;
- Số lượng tín hiệu ra: 18;
- Đầu cắm kết nối tương thích xát xi, kiểu 96 chân СНП59-96/94x11B-23-2-B (chuẩn đầu cắm có thể thay thế bằng loại tương đương về kiểu dáng, kích thước, số lượng chân cắm, khoảng cách giữa các chân cắm, vật liệu cấu thành, cơ cấu bảo hiểm, khả năng tiếp xúc dẫn điện, thứ tự sắp xếp các chân cắm): 02;
- Kích thước mạch in, mm: 230 x157.
- Mạch in hai lớp, có mạ, phủ lắc độ dày >1,6mm.
- Kiểu dữ liệu, mức tín hiệu và số lượng tín hiệu kết nối vào/ra đồng bộ với kết nối nội bộ của thiết bị A313-V.
- Thay thế, lắp lẫn mô đun tương đương trong các phiên bản thiết bị A313-V để đảm bảo khả năng hoạt động của thiết bị theo tính năng.

	7
	Mô đun chuyển mạch lệnh đơn ra  CMĐ-7
	- Thực hiện chức năng biến đổi các tín hiệu mức TTL thành các lệnh đơn.
- Nguồn sử dụng:+ 5 V±10%, 27V±10%;
- Số lượng tín hiệu vào : 33;
- Số lượng tín hiệu ra: 33;
- Đầu cắm kết nối tương thích xát xi, kiểu 96 chân СНП59-96/94x11B-23-2-B (chuẩn đầu cắm có thể thay thế bằng loại tương đương về kiểu dáng, kích thước, số lượng chân cắm, khoảng cách giữa các chân cắm, vật liệu cấu thành, cơ cấu bảo hiểm, khả năng tiếp xúc dẫn điện, thứ tự sắp xếp các chân cắm): 02;
- Kích thước mạch in, mm: 117 x94.
- Mạch in hai lớp, có mạ, phủ lắc độ dày >1,6mm.
- Kiểu dữ liệu, mức tín hiệu và số lượng tín hiệu kết nối vào/ra đồng bộ với kết nối nội bộ của thiết bị A313-V.
- Thay thế, lắp lẫn mô đun tương đương trong các phiên bản thiết bị A313-V để đảm bảo khả năng hoạt động của thiết bị theo tính năng.

	8
	Mô đun nguồn điện  NĐ-8
	- Thực hiện chức năng biến đổi nguồn đầu vào thành các nguồn nội bộ sử dụng trong thiết bị.
- Nguồn vào +27V±10%
- Nguồn ra: + 5 V±10%, 3.5 V±10%, 6.3V ±10%, -23 V±1%,±12.6V±10%;
- Kích thước mạch in, mm: 
253 x94.
- Mạch in hai lớp, có mạ, phủ lắc độ dày >1,6mm.
- Tích hợp bộ đầu cắm kết nối ГРПМ1-31Г02-B0483 (chuẩn đầu cắm có thể thay thế bằng loại tương đương về kiểu dáng, kích thước, số lượng chân cắm, khoảng cách giữa các chân cắm, vật liệu cấu thành, cơ cấu bảo hiểm, khả năng tiếp xúc dẫn điện, thứ tự sắp xếp các chân cắm).
- Kiểu dữ liệu, mức tín hiệu và số lượng tín hiệu kết nối vào/ra đồng bộ với kết nối nội bộ của thiết bị A313-V.
- Thay thế, lắp lẫn mô đun tương đương trong các phiên bản thiết bị A313-V để đảm bảo khả năng hoạt động của thiết bị theo tính năng.

	9
	Mô đun kiểm tra nguồn điện  KTN-9
	Thực hiện chức năng kiểm tra, kiểm soát trạng thái các loại nguồn vào/ra.
- Tích hợp các mạch so sánh giá trị điện áp, báo tốt.
- Nguồn sử dụng:  27V±10%; +2.5V chuẩn;
- Số lượng tín hiệu vào : 8;
- Số lượng tín hiệu ra: 6;
- Kích thước mạch in, mm: 125 x94.
- Tích hợp bộ đầu cắm kết nối ГРПМ1-31Г02-B0483 (chuẩn đầu cắm có thể thay thế bằng loại tương đương về kiểu dáng, kích thước, số lượng chân cắm, khoảng cách giữa các chân cắm, vật liệu cấu thành, cơ cấu bảo hiểm, khả năng tiếp xúc dẫn điện, thứ tự sắp xếp các chân cắm).
- Thay thế, lắp lẫn mô đun tương đương trong các phiên bản thiết bị A313-V để đảm bảo khả năng hoạt động của thiết bị theo tính năng.

	10
	Mô đun trung gian, bó cáp nội bộ  TGBC-10
	- Thực hiện chức năng liên kết tất các phân khối trong thiết bị A313-V.
- Tích hợp 12 bộ đầu cắm 96 chân , đồng bộ cùng các mô đun điều khiển kiểu СНП59-96/94x11P-23-2-B (chuẩn đầu cắm có thể thay thế bằng loại tương đương về kiểu dáng, kích thước, số lượng chân cắm, khoảng cách giữa các chân cắm, vật liệu cấu thành, cơ cấu bảo hiểm, khả năng tiếp xúc dẫn điện, thứ tự sắp xếp các chân cắm);
- Trung chuyển tất cả các dạng tín hiệu, dạng dữ liệu vào ra các thành phần trong thiết bị.
- Trung chuyển dữ liệu từ các phân khối đến các đầu cắm vào ra thiết bị liên kết trên A313-V.
- Kích thước mạch in, mm: 230 x150.
- Đảm bảo khả năng kết nối nội bộ tất cả các mô đun thành phần bên trong thiết bị A313-V, tương thích về kiểu vật lý kết nối, số lượng tín hiệu và địa chỉ đi đến của các tín hiệu.
- Thay thế, lắp lẫn mô đun tương đương trong các phiên bản thiết bị A313-V để đảm bảo khả năng hoạt động của thiết bị theo tính năng.

	11
	Mô đun nguồn trữ năng  LN-11 
	- Tạo ra nguồn trữ năng để duy trì trạng thái của bộ nhớ OЗУ trong khoảng thời gian ấn định.
- Tích hợp tổ hợp siêu tụ tích điện, thời gian nạp nhanh, dòng dò nhỏ kiêu K52-2 50V tối thiểu 2 mắt.
- Tích hợp tổ hợp siêu tụ tích điện, thời gian nạp nhanh, dòng dò nhỏ kiêu K52-2 15V tối thiểu 4 mắt.
- Tích hợp bộ điều khiển xả/nạp đồng bộ với quá trình hoạt động của thiết bị A313-V.
- Điện áp sử dụng +5V±10%
- Kích thước mạch in, mm: 80 x60.
- Độ dày mạch >1,6mm.
- Thay thế, lắp lẫn mô đun tương đương trong các phiên bản thiết bị A313-V để đảm bảo khả năng hoạt động của thiết bị theo tính năng.
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	Keo bịt kín ВГО-1
	Hình thức dạng bột nhão có màu trắng; 
Thời gian keo sống trong nhiệt độ thường: 0,17 giờ; 
Độ kéo có điều kiện ≥ 2 MPa; 
Độ giãn tương đối dài khi đứt 250-600 %; 
Độ liên kết khi bóc từ hợp kim nhôm Д16 ≥ 1,7 KN/m; 
Độ cứng Shore A ≥ 28 perdels

	13
	Cồn Ethanol 96º
	Chất lỏng không màu, dễ cháy, nồng độ còn >95% . Hóa rắn ở -114,15⁰C

	14
	Thiếc hàn dây Ф1,0x1500
	Tỉ lệ thiếc 60 % Nhiệt độ nóng chảy: 58 °С – 145 °С Khối lượng: 25g

	15
	Nhựa thông 100 g
	Khối lượng chất dính, nhớt, không linh động, có màu trằng hơi vàng hoặc hơi nâu - Hàm lượng các chất nhựa, không ít hơn: 90% - Hàm lượng tinh dầu: > 10% - Hàm lượng nước và tạp chất cơ học không lớn hơn: 10% - Hàm lượng tạp chất cơ học không lớn hơn: 3%

	16
	Dây dẫn  МГШВ 0,14
	Dây mềm, nhiều sợi, cách điện PVC; tiết diện danh định 0,14 mm2; điện áp làm việc: 250÷380 V; điện trở dây dẫn 120÷140 mΩ/m; dải nhiệt độ làm việc từ -50 đến +70 0C
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	Giẻ lau thô Cotton
	Chất liệu vải tổng hợp, thấm dầu mỡ, bụi bẩn

	18
	Keo cách điện TM-704 45g
	Công dụng: Chống ẩm mốc, chống nước, bảo vệ rỉ chân linh kiện, oxy hóa, cách nhiệt, cách điện, các mấu nối và hàn kín các bộ phận làm nóng bằng điện, mặt kim loại và các thiết bị điện tử.... Keo 703 màu trắng sữa. Độ bền kéo (Mpa) ≥ 1.0 Độ giãn dài và đứt (%) ≥ 150% Độ bền cắt (Mpa) ≥ 1.0


Top of Form	3. Bản vẽ
(Không yêu cầu)
[bookmark: _Toc68320562]4. Kiểm tra và thử nghiệm
- Nhà thầu phải tính chi phí kiểm tra thử nghiệm trong giá chào thầu.
- Chủ đầu tư (Bên A) tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa do Nhà thầu (bên B) cung cấp tại địa điểm: Nhà máy A32, Sân bay Đà Nẵng, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng.
- Cách thức tiến hành kiểm tra, nghiệm thu: Bên B phải phối hợp và đáp ứng yêu cầu các cơ quan chức năng Nhà máy, Bên A tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng:
a) Kiểm tra tĩnh hàng hóa:
Hàng hoá chuyển đến kho của Bên A sẽ được cơ quan chức năng của Bên A kiểm tra về số lượng, chất lượng, thông số kỹ thuật theo hợp đồng đã ký gồm có: 
+ Kiểm tra về số lượng hàng hóa; 
+ Thông số kỹ thuật hàng hóa; 
+ Ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ; 
+ Hồ sơ hàng hóa nhập khẩu: 
- Tờ khai hải quan của lô hàng;
- Hóa đơn vận chuyển (Bill of lading);
- Hóa đơn thương mại (Invoice);
- Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List);
- Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Qrigin-CO);
- Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality-CQ) hoặc chứng chỉ phù hợp (Certificate of Conformity-CC).
+ Phụ kiện kèm (nếu có).
 b) Thử nghiệm, bàn giao:
- Thực hiện kiểm tra, vận hành thử các tính năng tham số hàng hóa trên các thiết bị kiểm tra của Bên A;
- Nếu hoạt động ổn định trong vòng 24 giờ sẽ lập biên bản xác nhận, ngược lại Bên B sẽ phải khắc phục sự cố nếu có lỗi và tiến hành kiểm tra lại.
- Xử lý đối với hàng hoá không đạt yêu cầu qua kiểm tra: Bên A từ chối nhận bàn giao hàng hóa không đạt yêu cầu, Bên B có trách nhiệm đổi lại cho đúng với yêu cầu chất lượng của hợp đồng.
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